
Cuối tuần trước bạn làm gì?

What did you do over the weekend?

Tôi dọn dẹp căn hộ.

I cleaned the apartment.
Simply use one of the responses 
below to answer this question. 

Can Talk About Your Weekend
One Minute Conversation

Vocab File 1 Vocab File 2 Vocab File 3

I cleaned the 
apartment.

Tôi dọn dẹp căn hộ.

I watched 
Netflix.

Tôi xem Netfilx.

I went 
shopping.

Tôi đi mua sắm.

I slept the 
whole day.

Tôi ngủ cả ngày.

I played the 
guitar.

Tôi chơi đàn ghi-ta.

I practiced 
boxing.

Tôi tập quyền anh.

I studied 
Vietnamese.

Tôi học tiếng Việt.

I played tennis. Tôi chơi quần vợt.

I ate out. Tôi ra ngoài ăn.

I played video 
games.

Tôi chơi trò chơi 
điện tử.

I went to the 
movies.

Tôi đi xem phim.

I climbed a 
mountain.

Tôi leo núi.

NOTES:



Yes, I have visited ______.

Có, tôi đã từng đến ______ .

Simply insert one of the responses 
below into the pattern to answer the 
question.

Can Answer Question About Places You Visited
One Minute Conversation

Asia châu Á

Australia Úc

Africa châu Phi

North America Bắc Mĩ

Germany Đức

Egypt Hy Lạp

China Trung Quốc

Brazil Braxin

Mt. Kilimanjaro Núi Kilimanjaro

London Lôn-đôn

the Great Wall 
of China

Vạn Lý Trường 
Thành

New York New York.

Bạn đã từng đến châu Á chưa?

Have you ever visited Asia?

Có, tôi đã từng đến châu Á.

Yes, I have visited Asia.

Vocab File 1 Vocab File 2 Vocab File 3

NOTES:



Simply insert one of the responses 
below into the pattern to answer the 
question.

Can Talk About Things You Like
One Minute Conversation

Vocab File 1 Vocab File 2 Vocab File 3

cats mèo

animals động vật

Sơn Tùng Sơn Tùng

Hồng Nhung Hồng Nhung

Vietnamese noodles phở

bánh mì bánh mì

grilled pork with 
vermmicelli bún chả

Vietnamese spring rolls nem

Vietnamese New 
Year Tết Nguyên Đán

bamboo dancing nhảy sạp

Hoan Kiem Lake hồ Hoàn Kiếm

soccer bóng đá

Bạn có thích mèo không?

Do you like cats?

Có, tôi thích mèo.

Yes, I like cats.

Yes, I like ______.

Có, tôi thích ______.

NOTES:



Simply insert one of the responses 
below into the pattern to answer the 
question.

Can Talk About Well-Being
One Minute Conversation

Vocab File 1 Vocab File 2 Vocab File 3

good khoẻ

great tuyệt vời

in good health khoẻ mạnh

happy vui

so-so bình thường

tired mệt mỏi

sleepy buồn ngủ

bored chán nản

not good không khoẻ

bad tồi tệ

terrible kinh khủng

busy bận

Bạn khoẻ không?

How are you?

Tôi khoẻ.

I'm good.

I’m ______.

Tôi ______.

NOTES:



Simply insert one of the responses 
below into the pattern to answer the 
question.

Can Talk About The Weather
One Minute Conversation

Vocab File 1 Vocab File 2 Vocab File 3

sunny nắng

warm ấm

hot nóng

nice đẹp

cloudy nhiều mây

windy gió

chilly lạnh

gloomy u ám

rainy mưa

bad xấu

snowy có tuyết rơi

cold lạnh

Thời tiết thế nào?

How's the weather?

Trời nắng.

It's sunny.

Trời ______.

It's ______.

NOTES:


